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BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn


Thực hiện kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 05/3/2016 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện về việc giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Gọi tắt NĐ116 CP) về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Kết quả giám sát tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện, các trường Tiểu học : Rờ Kơi, Lê Văn Tám, Trần Quốc Toản, Ngô Quyền, Trường PTDTBT TH Lý Thường Kiệt, các trường THCS: Rờ Kơi, Lương Thế Vinh, Trường TH-THCS Võ Nguyên Giáp, các trường PTDTBT-THCS: Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo kết quả như sau:
I. Những thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi 

Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách thiết thực, nguồn giúp đỡ,  động viên cho các em học sinh đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vượt qua hoàn cảnh để đến lớp học, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, từ đó nhằm nâng cao chất lượng học tập. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ngành giáo dục cùng với nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, THCS trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối với học sinh.
Trong triển khai thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

2. Khó khăn
Việc ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày18/7/2016 của Chính phủ chưa kịp thời nên việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn, tiền ở trong năm học 2016-2017 còn chậm, nên ảnh hưởng trong công tác tổ chức nấu ăn cho các em học sinh tại các trường có tổ chức nấu ăn.  
Một số học sinh kê khai đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, thông tin không  khớp nhau giữa các giấy tờ như: đơn đề nghị hưởng chế độ của học sinh với giấy khai sinh và hộ khẩu nên ảnh hưởng trong quá trình làm hồ sơ.
Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị cho các trường Phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là bếp, phòng ăn, nhà nghỉ trưa cho các em chưa đáp ứng đầy đủ; đa số các trường thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô khó khăn cho công tác bán trú; thiếu phòng học, nhà ở cho giáo viên, (trường TH-THCS Võ Nguyên Giáp).  

Các trường không được tập huấn nên công tác tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác tổ chức xét duyệt hồ sơ của các em học sinh chưa đảm bảo quy trình về trình tự và thời gian thực hiện

Một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình; một số học sinh ý thức học tập chưa cao, hay vắng học vào các thời điểm mùa vụ sản xuất, thu hoạch, đi học muộn làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
II. Kết quả triển khai thực hiện 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện văn bản của các cấp
Sau khi có NĐ116 của Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Nghị quyết, Quyết định, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
. Phòng GD&ĐT huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo và phô tô các văn bản liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách theo NĐ116 Chính phủ gửi đến các trường để triển khai thực hiện . 
Các trường đã ban hành thông báo, xây dựng kế hoạch... thực hiện quy trình tổ chức xét duyệt học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đầy đủ theo quy định, đúng đối tượng; công tác xác lập, lưu hồ sơ các em học sinh đầy đủ gồm có đơn đề nghị và sổ hộ khẩu bản sao. 

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
Sau khi có NĐ116 Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn theo NĐ116 Chính phủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nắm bắt đầy đủ các chế độ chính sách được hỗ trợ như: tiền ăn, tiền nhà ở, gạo, các kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị...., các nội dung phổ biến, tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức khác nhau nhu: tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, họp toàn trường, họp phụ huynh...; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách theo NĐ116 Chính phủ được thông báo rộng rãi trên địa bàn thông qua việc tuyên truyền, niêm yết tại trường. Qua tuyên truyền, phổ biến đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh nắm bắt đầy đủ các chế độ chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dung kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Công tác xét duyệt đối tượng được thụ hưởng chính sách
Qua giám sát tại Phòng GD&ĐT huyện công tác tiếp nhận hồ sơ của các trường đầy đủ và tổng hợp trình Ủy ban nhân huyện phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 đảm bảo đúng quy trình, quy định, không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại xảy ra trên địa bàn huyện. Có tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ở các trường theo niên độ kế toán.
Qua giám sát thực tế tại các trường công tác tổ chức rà soát xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ được triển khai đúng quy trình, quy định cụ thể như: thông báo và hướng dẫn phụ huynh học sinh chuẩn bị hồ sơ, đề nghị thành lập hội đồng xét duyệt, tổ chức xét duyệt cho các em học sinh đầy đủ, đúng đối tượng và tổng hợp hồ sơ danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại xảy ra.

4. Kết quả thực hiện chính sách (phụ lục 01 kèm theo)
Nhà trường lập danh sách theo lớp và thực hiện chi trả cấp phát trực tiếp các chế độ cho các em học sinh và ký nhận đầy đủ theo quy định và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh, bao gồm tiền ăn mức hỗ trợ 40% mức lương cơ sở, tiền nhà ở hỗ trợ 10% mức lương cơ sở nếu học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở trong trường, mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo và trường PTDT bán trú được hỗ trợ các kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm bổ sung,...được triển khai đầy đủ,  số liệu như sau:

- Năm học 2016- 2017: 1.034 học sinh;  với tổng kinh phí: 4.466 triệu đồng và 141.315 kg gạo.
- Học kỳ I năm học 2017- 2018: 1.081 học sinh; với tổng kinh phí: 3.143 triệu đồng  và 79.935 kg gạo.  
Về hỗ trợ gạo: đối với các trường không tổ chức nấu ăn cho học sinh, khi nhận được gạo, nhà trường tổ chức cấp phát trực tiếp cho sinh thực hiện 4 lần/năm học; đối với các trường tổ chức nấu ăn cho học sinh, các trường đều giữ lại gạo để nấu ăn cho học sinh thông qua việc thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh để thống nhất về số lượng gạo ăn mỗi ngày của từng học sinh, số ngày tổ chức nấu ăn tại trường, số lượng gạo còn dư sau khi được giữ lại để nầu ăn tại trường thì nhà trường cấp phát đầy đủ cho các em học sinh. 

Về hỗ trợ tiền nhà ở nhà trường thực hiện chi trả  đầy đủ hàng tháng .

Về hỗ trợ tiền ăn: đối với các trường không tổ chức nấu ăn cho học sinh, nhà trường tổ chức cấp phát và chi trả trực tiếp cho học sinh và ký xác nhận đầy đủ; đối với các trường tổ chức nấu ăn cho học sinh, nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh để thống nhất về số tiền ăn mỗi ngày, số ngày ăn trong tháng để khấu trừ giữ lại trường, phục vụ cho việc mua thực phẩm tổ chức nấu ăn cho học sinh, số tiền dư còn lại sau khi khấu trừ thì nhà trường cấp phát đầy đủ cho các em học sinh; Ngoài ra nhà trường đã phân công nhân viên theo dõi số ngày ăn của học sinh trong tháng thông qua hình thức chấm công, thực hiện chi trả chế độ hàng tháng theo quy định, đối với các em học sinh tiểu học các trường thực hiện chi trả các chế độ thông qua phụ huynh học sinh cùng nhận.

Nhà trường thực hiện khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo định mức phù hợp đúng theo quy định.
5. Đánh giá tác động của chính sách đối với đời sống xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác giáo dục  

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116 của  Chính phủ đầu tư cho giáo dục đã giúp đỡ các gia đình của các em học sinh phần nào giải quyết được những khó khăn khi cho con em đến trường, góp phần tạo điều kiện giúp các em được học tập, sinh hoạt trong điều kiện môi trường tốt hơn, từ đó nhằm giảm tình trạng học sinh bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục
, giảm bớt những khó khăn về kinh tế đối với các gia đình có con em đi học, giúp cải thiện đời sống và vật chất, góp phần ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn
6. Nhận xét, đánh giá
6.1. Ưu điểm

Qua giám sát thực tế cho thấy các trường trên địa bàn huyện thực hiện  chính sách  tương đối tốt. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo công khai các chế độ chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết; công tác tổ chức xét duyệt, đề nghị phê duyệt cho học sinh đúng đối tượng, thực hiện trình tự và thời gian thực hiện đúng quy trình; thực hiện chi trả các chế độ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh đầy đủ; chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực, đây là nguồn giúp đỡ,  động viên cho các em học sinh đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vượt qua hoàn cảnh để đến lớp học, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, từ đó nhằm nâng cao chất lượng học tập. Các trường phổ thông dân tộc bán trú được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh như: nhà ở, giường nằm, nhà bếp... Mặc dù công tác đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ ăn, ở cho học sinh còn thiếu thốn nhưng nhà trường đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt việc chi trả và sử dung kinh phí mà Nhà nước hỗ trợ cho học sinh, nhà trường đã trích giữ lại số lượng gạo, số tiền ăn trong tháng. Sau khi thống nhất với cha mẹ học sinh để tổ chức nấu ăn cho học sinh ở lại ăn cơm trưa tại trường để duy trì sĩ số học sinh.

6.2. Hạn chế
Công tác phối hợp giữa nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương về tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời, còn hạn chế; công tác chi trả kinh phí hỗ trợ thực hiện còn chậm giai đoạn đầu do Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày, quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh (sau 5 tháng) và Hướng dẫn  số 126/SGD&ĐT-GDDT ngày 07/02/2017  về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày18/7/2016 của Chính phủ (sau 7 tháng). Nên khó khăn trong việc cấp phát và tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Qua giám sát thực tế các Trường PTDTBT: Tiểu học Lý Thường Kiệt và THCS Nguyễn Huệ, học kỳ I của năm học 2017-2018 nhà trường vẫn tổ chức xét duyệt học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Rơ Mâm) hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ chưa đúng theo quy định (lý do: trùng chính sách theo Nghị định 116/2016 với Nghị định 57/2017 của Chính phủ); Trường PTDTBT-THCS Nguyễn Huệ đã khấu trừ tiền ăn của học sinh (tháng 12/2017) để chi trả kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh chưa đúng theo quy định. 

Nhận thức của người dân chưa đầy đủ trong việc nắm bắt các chế độ chính sách và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ chưa đúng mục đích, chưa chú trọng đến việc mua sắm sách vở hay chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn của con em, để giúp con em mình đến trường học tập. Nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

Công tác quản lý học sinh ở một số  trường đôi lúc chưa sâu sát nên một số em học sinh vẫn còn đi học muộn, một số em không nghỉ trưa để đi chơi; có trường chưa chú trọng đến công tác vệ sinh tại khu vực nhà ăn, nhà ở, nhà vệ sinh.

Hồ sơ của các trường thực hiện về trình tự và thời gian thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1,2,3 điều 7 Nghị định 116/2016/NĐ-CP nên việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo về mặt thời gian để thực hiện việc niêm yết, thông báo, công khai các chế độ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ của học sinh biết.

6.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân chủ quan
Phòng GD&ĐT có lúc chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện  chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhất là công tác tổ chức tuyên truyền hiệu quả chưa cao, hồ sơ tổ chức xét duyệt, đề nghị phê duyệt về trình tự và thời gian thực hiện chưa đúng; công tác chi trả, cấp phát các chế độ của nhà trường để đảm bảo đúng, đủ, kịp thời,  công tác tổ chức nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn tực phẩm...từ đó nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế các tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách.

Công tác phối hợp của các ngành, cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ còn  hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách.
Nguyên nhân khách quan 

Việc ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày18/7/2016 của Chính phủ chưa kịp thời nên việc triển khai thực hiện chế độ còn chậm (Năm học 2016-2017). 
Trong giai đoạn chờ hướng dẫn để tiếp tục thực hiện chính sách, giai đoạn chuyển tiếp. Trường PTDTBT- Tiểu học Lý Thường Kiệt và THCS Nguyễn Huệ, học kỳ I của năm học 2017-2018 nhà trường tổ chức xét duyệt học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Rơ Mâm) hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ chưa đúng theo quy định. 

Phụ huynh học sinh đa số là người dân tộc thiểu số về trình độ dân trí chưa cao nên nhận thức của người dân trong việc nắm bắt các chế độ chính sách chưa đầy đủ.
III. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với phòng GD&ĐT

Quan tâm bố trí kinh phí nguồn theo Nghị quyết Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2016-2020 mà HĐND huyện đã phân bổ, để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hỗ trợ các trường tổ chức công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú.
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ; kiểm tra việc chi trả cấp phát các chế độ cho học sinh; hướng dẫn cho các trường triển khai đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng trình tự về thời gian thực hiện khi tổ chức xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ. 
Tăng cường công tác kiểm tra đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. 

2. Đối với các trường TH, THCS 
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh thực sự thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức trong qúa trình triển khai thực hiện chính sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích; đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức học tập cho học sinh, các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường nhất là khu vực ăn, ở, sinh hoạt hàng ngày đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, hoạt động trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn, các hoạt động rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống....

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách cho học sinh như: hồ sơ có các giấy tờ liên quan như hộ khẩu, giấy khai sinh, tất cả các thông tin đều phải khớp nhau. 
Tham mưu cho Hội đồng xét duyệt; Tổ chức xét duyệt công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng trình tự và thời gian thực hiện. 
Chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ cho học sinh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị. 
Các trường phổ thông dân tộc bán trú có tổ chức nấu ăn cho học sinh cần chú trọng đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm, thực phẩm phải rõ nguồn gốc, coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm khi nấu ăn; Thực hiện khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đúng theo quy định.
Trên đây là kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ trên địa bàn huyện Sa Thầy./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Uỷ ban nhân dân huyện;


- Phòng GD&ĐT huyện;

- Các trường TH, THCS được giám sát;

- Lưu: VT, BDT. (25bản)

	TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Rơ Châm Lan


(�) Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày, quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Hướng dẫn  số 126/SGD&ĐT-GDDT ngày 07/02/2017  về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày18/7/2016 của Chính phủ.


(�) Tỷ lệ học sinh học chuyên cần có chuyển biến tích cực năm sau cao hơn năm trước: năm học 2015-2016 đạt 97% đối với tiểu học, 99,23% đối với THCS, năm học 2016-2017 đạt 97% đối với tiểu học, 99,61% đối với THCS, năm học 2017-2018 đạt 98% đối với tiểu học, 99,63% đối với THCS; chất lượng giáo dục được nâng lên tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm sau cao hơn năm trước: năm học 2015-2016 chiếm 97%, năm học 2017-2018 chiếm 99%. Tỷ lệ học sinh THCS xếp loại yếu năm sau giảm hơn so với năm trước: năm học 2015-2016 chiếm 5,4%, năm học 2017-2018 chiếm 4,95%.
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